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QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách học sinh các trường MN, TH, THCS 

được hưởng hỗ trợ chi phí học tập, hỗ trợ ăn trưa  

học kỳ I năm học 2025 - 2026 
  
 

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN AN 
  

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Nghị định 127/2018/NĐ-CP ngày 21/9/2018 của Chính phủ quy 

định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; 

Căn cứ Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 03/9/2025 của Chính phủ quy 

định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và 

giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;  

Căn cứ Nghị định số 105/2018/NĐ-CP ngày 8/9/2020 của Chính phủ quy 

định chính sách phát triển giáo dục mầm non; Thông tư liên tịch số 

42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC, ngày 31/12/201 của Bộ GD&ĐT, Bộ 

LĐTB&XH, Bộ Tài chính, quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết 

tật;  

 Thực hiện công văn số 6126/SGDĐT-KHTC ngày 29/8/2025 của Sở Giáo 

dục và Đào tạo Thành phố Hải Phòng hướng dẫn về việc thực hiện các khoản thu 

trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025-2026; 

Căn cứ vào kết quả thẩm định hồ sơ ngày 03/12/2025 đối với các trường Mầm 

non,   Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn xã Tân An; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, tại Tờ trình số 171/TTr-

PVHXH, ngày 08/12/2025. 
 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 Điều 1. Phê duyệt danh sách gồm 72 học sinh đang học tại các trường Mầm 

non, Tiểu học và THCS trên địa bàn xã Tân An được hưởng hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ 

chi phí học tập, học kỳ I năm học: 2025 – 2026, cụ thể như sau: 

 1. Phê duyệt danh sách đối với 11 học sinh Mầm non trong học kì I năm 

học 2025-2026, là đối tượng thuộc diện hộ nghèo và hộ cận nghèo được hưởng 

theo Nghị định số 105/2020/NĐ-CP với tổng số tiền 7.040.000 đồng (Bảy triệu 

không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn.).   



 2. Phê duyệt danh sách đối với 65 học sinh mầm non, phổ thông trong học 

kì I năm học 2025-2026, là đối tượng thuộc diện hộ nghèo, học sinh khuyết tật 

theo Nghị định số 238/2025/NĐ-CP, ngày 03/9/2025 với tổng số tiền 39.000.000 

đồng (Ba mươi chín triệu đồng chẵn). 

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

 3. Tổng kinh phí hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập học kỳ I năm học 

2025 - 2026 là: 46.040.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi sáu triệu không trăm bốn 

mươi  nghìn đồng). 

 Điều 2. Giao Hiệu trưởng các trường căn cứ Quyết định này thực hiện chi 

hỗ trợ đúng chế độ, định mức sau khi được cấp có thẩm quyền giao nguồn kinh 

phí và báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Văn hoá – Xã hội để tổng hợp, báo cáo 

Ủy ban nhân dân xã (thông qua Phòng Kinh tế). 

 Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, 

Trưởng các phòng Kinh tế, Văn hoá – Xã hội và Hiệu trưởng các trường có tên 

theo phụ lục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Sở GD&ĐT; 

- TTr. Đảng uỷ xã;   (Để b/c) 

- TTr. HĐND xã; 

- Như Điều 3; 
- Lưu VT, VHXH;     

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Khoan 
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DANH SÁCH HỌC SINH  

Được hưởng hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ chi phí học tập và học bổng học kỳ I năm học 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số…  /QĐ-UBND, ngày    /12/2025) 

TT Họ và tên học sinh Trường 
Con ông 

(bà) 

Địa chỉ thường 

trú 

Số điện thoại  

liên hệ 

Thuộc 

Đối tượng 

Tổng  

số tiền 

Hỗ trợ 

 ăn trưa 

Chi phí  

học tập 

Học 

bổng 

Ghi 

chú 

I CẤP MẦM NON           9.440.000 7.040.000 2.400.000     

1 Phạm Hữu Hưng MN Vạn Phúc 

Nguyễn Thị Tuyết 

Thôn 3 - Xã Tân 

An 
0989651726 Hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

2 Phạm Ngọc Ngân MN Vạn Phúc 

Phạm Thị Hạnh 

Thôn 3 - xã Tân An 0913988325 

Hộ nghèo 

1.240.000 640.000 600.000     

3 Nguyễn Gia Toàn MN Hồng Đức 

Trần Thị Thương 

Thôn Mai Động, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0326217806 Hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

4 Nguyễn Nhật Dũng MN Hồng Đức 

Đinh Thị Huế 

Thôn Kim Húc, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0866047736 Hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

5 Nguyễn Thanh Duy MN Hồng Đức 

Đặng Thị Huệ 

Thôn Kim Húc, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0379189428 

Hộ nghèo 

1.240.000 640.000 600.000     

6 Lê Nguyễn Hải Đăng MN Hồng Đức 

Lê Thị Thuyết 

Thôn Kim Húc, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0979958715 

Hộ nghèo 

1.240.000 640.000 600.000     

7 Nguyễn Huyền Diệu MN Hồng Đức 

Phạm Thị Thảo 

Thôn Mai Động, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0979626616 Học sinh 

KT 

1.240.000 640.000 600.000     

8 Đoàn Minh Khang MN An Đức 

Nguyễn Thị Gấm 

Thôn Ứng Mộ, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0337359758 hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       



9 Lê Trần Tiến Đạt MN An Đức 

Trần Thị Lan Anh 

Thôn Ứng Mộ, xã 

Tân An, TP Hải 

Phòng 

0971301035 hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

10 

Trần Yến Nhi MN Tân Phong Trần Thị Xim 

Thôn Tam tập, xã 

Tân An, TP. Hải 

Phòng 0348582388 

Hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

11 

Nguyễn Tuệ Lâm MN Tân Phong Hoàng Thị Tuyền 

Thôn Tiền liệt, xã 

Tân An, TP. Hải 

Phòng 0981806211 

Hộ cận 

nghèo 

640.000 640.000       

II CẤP TIỂU HỌC   

  

    

  

17.400.000   17.400.000     

1 Nguyễn Linh Chi 
Tiểu học Vạn 

Phúc 
Đỗ Thị Luận 

Thôn 3 - Xã Tân 

An 
0979202398 Hộ nghèo 600.000   600.000     

2 Nguyễn Xuân Hiển 
Tiểu học Vạn 

Phúc 
Trần Thị Nga 

Thôn 3 - Xã Tân 

An 
0966160627 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

3 Phạm Tuấn Tài 
Tiểu học Vạn 

Phúc 
Phạm Văn Trai 

Thôn 1 - Xã Tân 

An 
0374885167 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

4 Phạm Ngọc Linh 
Tiểu học Vạn 

Phúc Nguyễn T Kim 

Tuyến 

Thôn 4 - Xã Tân 

An 
0975737859 Khuyết tật 600.000      600.000        

5 Phạm Thị Ánh Tuyết 
Tiểu học Vạn 

Phúc 
Phạm Phú Lâm 

Thôn 2 - Xã Tân 

An 
0985763875 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

6 Vũ Gia Bảo 
Tiểu học Vạn 

Phúc 
Vũ Văn Lâm 

Thôn 4 - Xã Tân 

An 
0356611347 

Khuyết tật 600.000      600.000        

7 
Phạm Thị Ngọc 

Chinh 

Tiểu học Vạn 

Phúc 
Phạm Thị Hạnh 

Thôn 3 - Xã Tân 

An 
02296572023 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

8 
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh 

Tiểu học Vạn 

Phúc 
Trần Thị Nga 

Thôn 3 - Xã Tân 

An 
0966160627 

Hộ nghèo 600.000      600.000        



9 

Nguyễn Ngọc Vân 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Nguyễn Đình Quý 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0395062906 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

10 

Phạm Hữu Rộng 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Phạm Văn Vẻ 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0395691427 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

11 

Nguyễn Văn Thắng 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Nguyễn Thị Tám 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0325084534 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

12 Nguyễn Thanh 

Phương 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Nguyễn Văn Hạnh 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0379189428 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

13 

Phạm Thị May 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Phạm Văn Vẻ 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0395691427 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

14 

Nguyễn Đức Dũng 

Tiểu học Hồng 

Đức Nguyễn Đức 

Tương 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0388357047 

Khuyết tật 600.000      600.000        

15 

Trần Minh Khang 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Trần Văn An 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0964932298 

Khuyết tật 600.000      600.000        

16 

Nguyễn Ngọc Lan 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Nguyễn Đức Tiến 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0969121291 

Khuyết tật 600.000      600.000        

17 

Vũ Duy Nhật 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Vũ Văn Vị 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0985631902 

Khuyết tật 600.000      600.000        

18 

Nguyễn Anh Khoa 

Tiểu học Hồng 

Đức Nguyễn Đình 

Khuê 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0989099555 

Khuyết tật 600.000      600.000        

19 

Nguyễn Quỳnh Anh 

Tiểu học Hồng 

Đức 
Nguyễn Văn Định 

xã Tân An- TP Hải 

Phòng 
0346937574 

Khuyết tật 600.000      600.000        

20 

Nguyễn Chiêu Dương 

Tiểu học An 

Đức Nguyễn Văn 

Phong 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0338890104 

Khuyết tật 600.000   600.000     



21 

Đặng Tài Đức 

Tiểu học Tân 

Phong 
Đặng Văn Doãn 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0363295496 

Hộ nghèo 600.000   600.000     

22 

Đoàn Thanh Trọng 

Tiểu học Tân 

Phong 
Đoàn Văn Trình 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0982862031 

Hộ nghèo 600.000   600.000     

23 

Nguyễn Quỳnh Như 

Tiểu học Tân 

Phong 
Bùi Thị Thuyên 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0328946840 

Hộ nghèo 600.000   600.000     

24 

Đoàn Mai Hoa 

Tiểu học Tân 

Phong 
Đoàn Thị The 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0396570609 

Hộ nghèo 600.000   600.000     

25 

Nguyễn Quang Khải 

Tiểu học Tân 

Phong 
Phạm Thị Xuê 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0967009816 

Khuyết tật 600.000   600.000     

26 

Nguyễn Khánh Ngân 

Tiểu học Tân 

Phong 
Nguyễn Thị Ngần 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0355839233 

Khuyết tật 600.000   600.000     

27 Nguyễn Trọng Tuấn 

Anh 

Tiểu học Tân 

Phong 
Vũ Thị Sao 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0374935450 

Khuyết tật 600.000   600.000     

28 

Nguyễn Tuấn Anh 

Tiểu học Tân 

Phong Nguyễn Thị 

Nhung 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0374606892 

Khuyết tật 600.000   600.000     

29 

Nguyễn Minh Sang 

Tiểu học Tân 

Phong 
Đỗ Thị Hồng 

Xã Tân An, Thành 

phố Hải Phòng 
0973274815 

Khuyết tật 600.000   600.000     

III 
Cấp THCS 

 
  

  

      19.200.000   19.200.000     

1 Đỗ Thị Thuỳ Linh 

THCS Vạn 

Phúc Đỗ Thị Luận 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0973180979 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

2 Phạm Đình Thuật 

THCS Vạn 

Phúc Trần Thị Ân 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0398944644 

Khuyết tật 600.000      600.000        



3 Phạm Tuấn Anh 

THCS Vạn 

Phúc Phạm Văn Trai 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0374637104 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

4 Lê Nguyễn Hồng Bảo 

THCS Vạn 

Phúc Nguyễn Thị Luyên 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0978511913 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

5 Đinh Thị Loan 

THCS Vạn 

Phúc Định Thị Quyên 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0372149113 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

6 Phạm Ngọc Hà Tiên 

THCS Vạn 

Phúc Phạm Văn Cương 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0968622744 

Khuyết tật 600.000      600.000        

7 Phạm Xuân Vương 

THCS Vạn 

Phúc 

Phạm Thị Mai 

Linh 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0339691890 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

8 Bùi Gia Huy 

THCS Vạn 

Phúc Bùi Văn Hậu 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0356779905 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

9 Nguyễn Văn Thanh 

THCS Hồng 

Đức 
Nguyễn Văn Mậu 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0368804299 

Khuyết tật 600.000      600.000        

10 Phạm Văn Minh 

THCS Hồng 

Đức 
Phạm Văn Vĩ 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0345852640 

Khuyết tật 600.000      600.000        

11 Bùi Tuấn Anh 

THCS Hồng 

Đức 
Bùi Văn Tăng 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0379480082 

Khuyết tật 600.000      600.000        

12 Nguyễn Thị Nhung 

THCS Hồng 

Đức 
Nguyễn Thị Thúy 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0395062906 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

13 Đinh Lê Khánh Ly 

THCS Hồng 

Đức 
Lê Thị Thuyết 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0356431341 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

14 Nguyễn Minh Phú 

THCS Hồng 

Đức 
Đoàn Thị Thúy 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0971034413 

Hộ nghèo 600.000 

       600.000      



15 Phí Mạnh Hải THCS An Đức Phí Khắc Tuấn 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0338739110 

HSKT khác 600.000 

       600.000      

16 Nguyễn Trung Vinh THCS An Đức 

Nguyễn Trung 

Vân 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0353748569 

HSKT trí 

tuệ 
      600.000  

       600.000      

17 Đoàn Thị Kim Ngân THCS An Đức Đoàn Đình Thoại 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng '0352997186 

Hộ nghèo       600.000  

       600.000      

18 Vũ Thị Thảo Như THCS An Đức Nguyễn Thị Hoạt 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0385219130 

Hộ nghèo       600.000  

       600.000      

19 Nguyễn Tuấn Kiệt THCS An Đức Nguyễn Thị Lục 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 09779123966 

Hộ nghèo       600.000  

       600.000      

20 Lê Thị Ánh Dương THCS An Đức Lê Đình Đọ 

Xã Tân An- TP Hải 

Phòng 0399839529 

Hộ nghèo 600.000 

       600.000      

21 Nguyễn Trí Tài 

THCS Tân 

Phong Nguyễn Trung 

Hiếu 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0393158862 

Khuyết tật 600.000      600.000        

22 Bùi Tuấn Anh 

THCS Tân 

Phong 
Bùi Văn Lộm 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0359074889 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

23 Bùi Thị Vi Thảo 

THCS Tân 

Phong 
Bùi Văn Bút 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0972567986 

Khuyết tật 600.000      600.000        

24 Đặng Thu Anh 

THCS Tân 

Phong 
Đặng Văn Doãn 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0363295496 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

25 Đoàn Minh Phúc 

THCS Tân 

Phong 
Đoàn Ngọc Tranh 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0383208370 

Khuyết tật 600.000      600.000        

26 Nguyễn Mai Phương 

THCS Tân 

Phong Nguyễn Văn 

Hường 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
034 4315889 

Hộ nghèo 600.000      600.000        



27 Nguyễn Tuấn Cường 

THCS Tân 

Phong Nguyễn Trung 

Tần 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0396335428 

Khuyết tật 600.000      600.000        

28 Bùi Khánh Dương 

THCS Tân 

Phong 
Bùi Văn Lộm 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0359074889 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

29 Nguyễn Anh Tuấn 

THCS Tân 

Phong 
Nguyễn Văn Mười 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0389920261 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

30 

Nguyễn Thị Thùy 

Dương 

THCS Tân 

Phong Nguyễn Văn 

Trung 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0963410962 

Khuyết tật 600.000      600.000        

31 Đoàn Thanh Chúc 

THCS Tân 

Phong 
Đoàn Văn Trình 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0982862031 

Hộ nghèo 600.000      600.000        

32 Nguyễn Đức Thành 

THCS Tân 

Phong Nguyễn Văn 

Thắng 

xã Tân An - TP Hải 

Phòng 
0379894506 

Khuyết tật 600.000      600.000        

Tổng cộng (I+II+III)           46.040.000 7.040.000 39.000.000     

Số tiền viết bằng chữ:  Bốn sáu triệu, không trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn. 
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